Người làm : Phạm Thị Thảo
Zalo : Thao									- Số đt zalo : 0396464685
Email : thaohp2011@gmail.com
CĐ 11: ĐỒNG DƯ THỨC
Dạng 1. Sử dụng đồng dư thức chứng minh chia hết
Câu 1. (HSG 7 huyện Hoài Nhơn, trường Đào Duy Từ 2018-2019).


Chứng tỏ rằng chia hết cho 
Lời giải.

Ta có : 



Ta có : 




Lại có : 

	




Hay 

Do đó 


Vậy chia hết cho 
Câu 2. (HSG 7 trường THCS Hiền Quan 2018-2019).


Chứng minh rằng chia hết cho .
Lời giải.

Ta có : 

Mà 



Lại có 

Và 

Nên 



Vì 



Lại có 

Và 

Nên 






Do  và  là hai số nguyên tố cùng nhau nên chia hết cho 
Câu 3. (HSG 7 trường Lê Hồng Phong 2018-2019).


	Chứng minh rằng: chia hết cho .
Lời giải.

Đặt 

Ta có 





Vì  



Nên 

Do đó 


Vậy chia hết cho 
Câu 4. (HSG 7 huyện Việt Yên 2018-2019).



Cho . Chứng tỏ rằng  chia hết cho .
Lời giải.

Ta có 





Vì 





Hay 




Mà  và là hai số nguyên tố cùng nhau nên  chia hết cho .
Câu 5. (HSG 7 huyện Vĩnh Yên năm 2018 - 2019).




 Chứng minh rằng: chia hết cho (với ).
Lời giải.

Ta có : 

Đặt 







Lại có :  



Vì 


Do đó  (với )


 (với )


Vậy 
Dạng 2. Sử dụng đồng dư thức tìm số dư
Dạng 3. Tìm điều kiện của biến để chia hết
Dạng 4. Sử dụng đồng dư tìm chữ số tận cùng
Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Chương năm 2018 - 2019).


Cho . Chứng minh rằng là một số nguyên.
Lời giải.

Ta có : 

Mà 

Nên 

Lại có : 

Mà 

Nên 

Do đó 


  có chữ số tận cùng là 

Vậy  là số nguyên.
Dạng 5. Sử dụng đồng dư trong bài toán về số chính phương
Dạng 6. Sử dụng đồng dư trong bài toán về số nguyên tố, hợp số
Câu 1. (HSG 7 huyện Hoằng Hóa năm 2018 - 2019). 



Cho  là các số nguyên tố lớn hơn  và thỏa mãn 

Chứng minh rằng: 
Lời giải.
Cách 1.




	Vì , là số nguyên tố nên  không chia hết cho 



			hoặc 


 Nếu  




Mà là hợp số (mâu thuẫn với đề bài  là số nguyên tố lớn hơn )

Nên  

Khi đó 

Hay 











	Vì ,  là số nguyên tố nên là số lẻ  là số chia dư hoặc dư 			hoặc 

 - Nếu  

Khi đó 

- Nếu  

Khi đó 

Do vậy 



Vì và là hai số nguyên tố cùng nhau nên 
Chú ý ta có thể giải như sau :
Cách 2.











Vì , là số nguyên tố nên  là số lẻ và không chia hết cho   chia cho  dư ;  dư ; dư   hoặc dư 





hoặc  hoặc  hoặc 

 - Nếu  


	 với là số tự nhiên




Mà là hợp số (mâu thuẫn với đề bài là số nguyên tố lớn hơn )


 (loại)

- Nếu  

Khi đó 

Hay 

- Nếu  

Khi đó 

Hay 

- Nếu 



 với là số tự nhiên, 




Mà là hợp số (mâu thuẫn với đề bàilà số nguyên tố lớn hơn )


 (loại)

Vậy 
Dạng 7. Sử dụng đồng dư trong bài toán tìm nghiệm nguyên
Câu 1. (HSG 7 huyện Phú Ninh 2018-2019).



Tìm thuộc biết : .
Lời giải.

Ta có: 




Vì với số nguyên bất kì thì hoặc  hoặc 



 hoặc  hoặc 


 hoặc 



Nên số chính phương chỉ có thể chia hết cho hoặc chia chodư 



 hoặc với 

Nếu 




 với 




(vô lí vì  là số chính phương không chia hết cho thì chia chodư )

Nên 




Mà  ;  là số chính phương với 


khi đó hoặc.



Vậy ; hoặc 
Câu 2. (HSG 7 trường Tôn Đức Thắng 2018-2019).


Tìm các số nguyên biết .
Lời giải.

Ta có 


- Vì  với 


	Nên 



	là số lẻ mà   (với )


	là số lẻ là số lẻ


	hoặc 


	hoặc 

	

- Nếu 






 (vô lí vì )

-Nếu 






 (vô lí vì )

Vậy không có giá trị nguyên nào của thỏa mãn đề bài.



Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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